
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :21-02-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 186 33.12808:00 MCC TOKYO Nguyễn Hồng MinhP/S TS41 NHPANAMA

 175 20.92409:00 WAN HAI 287 Nguyễn Hồng Minh TS4P/S2 NHSingapore

 108 4.76009:00 NHA BE 10 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú MinhP/S Phao Mỹ 
Khê

3 H3VIET NAM

 173 16.48810:30 YM INITIATIVE Hồ Quang TùngP/S TS34 H1Liberia

 172 17.11911:30 SITC HAINAN Hồ Quang Tùng TS3P/S5 H1HONG 
KONG

 175 20.92416:30 WAN HAI 287 Phan Minh CảnhP/S TS46 NHSingapore

 169 15.09517:30 AEGEAN 
EXPRESS

Phan Minh Cảnh TS4P/S7 NHPANAMA

Khu vực Quảng 
Nam

 172 18.65206:00 CNC JUPITER Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S8 NHMalta

 141 9.76407:00 BRAVE Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S9 NHVIET NAM

 133 6.70418:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 Tam HiệpP/S10 NHVIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 84 1.99203:30 ALL MARINE 09 Lê Văn HòaP/S J311 H3VIET NAM

 79 1.57304:30 HẢI HÀ 558 Lê Văn Hòa J3P/S12 H3VIET NAM

 80 2.79007:00 VIỆT THUẬN 
QN-01

Lê Văn HòaP/S Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

13 H3VIET NAM

 138 8.55708:00 GREAT WALRUS Phùng Tấn Sáu J2P/S14 NHVIET NAM

 97 2.97208:30 SHENG WEI Lê Văn HòaP/S Hòa Phát 
3

15 H3BELIZE

 79 1.57311:30 HẢI HÀ 558 Lê Văn ThịnhP/S J316 H3VIET NAM

 292 91.92012:00 MARAN GLORY Trần Cơ Hòa Phát 
11

P/S17 NHHELLENIC

 89 1.83012:30 TRỌNG TRUNG 
89

Lê Văn Hòa J3P/S18 H3VIET NAM

 180 23.40513:30 JERSEY SPIRIT Trần Cơ Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

P/S19 NHHONG 
KONG

 105 4.43213:30 NHA BE 08 Lê Văn ThịnhP/S J420 H3VIET NAM

 82 2.13113:30 TRƯỜNG AN 19 Lê Văn Thịnh Hòa Phát 
7

P/S21 H3VIET NAM

 168 13.69714:30 VIỆT THUẬN 
215-06

Trần Cơ Hòa Phát 
5

P/S22 NHVIET NAM

 90 1.94714:30 TRỌNG TRUNG 
09

Lê Văn Hòa J4P/S23 H3VIET NAM

 97 3.75815:00 OCEANUS 08 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J524 H3VIET NAM



 99 2.78917:00 HUY HOÀNG 666 Lê Phạm Quang 
Huy

 Khu neo 
Dung 
Quat

 Hòa Phát 
7

25 H3VIET NAM

 90 1.94721:30 TRỌNG TRUNG 
09

Lê Văn HòaP/S J426 H3VIET NAM

 89 1.83023:30 TRỌNG TRUNG 
89

Lê Văn HòaP/S J327 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 21 tháng 2 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


